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Hà Nội, ngày  14  tháng  10  năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 13/10/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TT DBKTTVQG):
1. Tin lũ trên sông Cửu Long:
Mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn đang xuống. Mực nước lúc 07h00 ngày 14/10, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,04m (dưới BĐ1 0,46m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,88m (dưới BĐ1 0,12m).
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang xuống và lên lại theo triều vào ngày 18/10. Đến ngày 21/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,1m; tại Châu Đốc ở mức 3,0m (ở mức BĐ1), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 12/10 đến 19h00 ngày 13/10): Khu vực Trung Bộ và Tây Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20÷50mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: A Lưới (Quảng Trị) 64mm; A Lưới (Thừa Thiên Huế) 64mm; Châu Ố (Quảng Ngãi) 65m; Minh Long (Quảng Ngãi) 67mm; Tiên Phước (Quảng Nam) 71mm; Hiệp Đức (Quảng Nam) 78mm; Trà My (Quảng Nam) 90mm; Cần Thơ (Cần Thơ) 54mm.
- Mưa đêm từ 19h00 ngày 13/10 đến 07h00 ngày 14/10: Trên cả nước hầu như không có mưa, riêng Đà Nẵng (Đà Nẵng) 20mm, Bình Phước (Bình Phước) 23mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn tại Trung Bộ và lũ trên sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:
Hồ chứa lưu vực sông Hồng vận hành theo quy trình. Trong 161 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 04 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực trên cả nước dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).
2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 13/10 của Tổng cục Thủy lợi): 

- Bắc Bộ có 187/289 hồ lớn và 2.133/2.696 hồ nhỏ tích đầy nước; Vận hành xả lũ của hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 97 m3/s qua phát điện.
- Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ lớn và 1.185/1.785 hồ nhỏ tích đầy nước. 

- Nam Trung Bộ: có 129 hồ lớn đạt 30÷55% DTTK, 372 hồ nhỏ, đạt 35÷60% DTTK. 

- Tây Nguyên: 20/121 hồ lớn và 600/1.009 hồ nhỏ tích đầy nước. 

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Long An vào 16h30 ngày 13/10 tại xã Lục Long, huyện Châu Thành, mưa kèm theo dông lốc khiến đường dây điện bị đứt, rơi xuống cổng trường làm 6 em học sinh bị điện giật: 02 em tử vong tại chỗ và 04 em bị thương.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hai do mưa lũ khu vực Trung Bộ và triều cường khu vực Nam Bộ, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

1. Đối với các tỉnh Trung Trung Bộ: Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân, đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng theo dõi. 
2. Đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: 
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, triều cường để chủ động các biện pháp ứng phó.

- Thường xuyên theo dõi, đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao và sẵn sàng phương án xử lý sự cố giờ đầu.

- Tổ chức tuần tra, phát hiện các sự cố sạt lở bờ sông, kênh rạch để cảnh báo, sơ tán người dân kịp thời; tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu thiệt hại. 

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA VÀ HỒ CHỨA
(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 13/10/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 10/10 đến 19h00 ngày 13/10, khu vực Trung Bộ và Tây Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm tập trung vào ngày 11 và 12/10. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Đông Hà (Quảng Trị): 256mm, Gia Vòng (Quảng Trị): 349mm, Đầu Mẫu (Quảng Trị): 246mm, Đông Hà (Quảng Trị): 290mm, Thạch Hãn (Quảng Trị): 382mm, Mỹ Chánh (Quảng Trị): 251mm, Cửa Việt (Quảng Trị) 275mm, Hải Tân (Quảng Trị): 217mm, Trà My (Quảng Nam): 209mm. 
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	13/10
	473,47
	369,14
	44
	0

	
	7h
	14/10
	473,56
	369,40
	52
	0

	Huội Quảng
	7h
	13/10
	369,18
	214,72
	51
	5

	
	7h
	14/10
	369,40
	214,72
	28,1
	0

	Lai Châu
	7h
	13/10
	294,27
	214,95
	1.176
	1.537

	
	7h
	14/10
	293,95
	214,75
	1.447
	1.043

	Sơn La
	7h
	13/10
	214,85
	116,99
	1.825
	1.825

	
	7h
	14/10
	214,91
	116,63
	1.710
	321

	Hòa Bình
	7h
	13/10
	114,29
	12,54
	1.939
	1.919

	
	7h
	14/10
	114,38
	12,54
	817
	1.938

	Tuyên Quang
	7h
	13/10
	118,66
	47,94
	102
	209

	
	7h
	14/10
	118,75
	47,41
	218
	0

	Thác Bà
	7h
	13/10
	58,09
	22,78
	166
	128

	
	7h
	14/10
	58,09
	22,95
	0
	0


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: Theo Báo cáo ngày 14/10 của Bộ Công Thương tình hình vận hành hồ chứa thủy điện: 
Trong 161 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 04 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ (62 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

2. Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Hồ chứa Chi Khê vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng 72/349 m3/s.

3. Khu vực Tây Nguyên (65 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đrây Hlinh 1: 40/280; Bảo Lộc: 29/70; Ia Grai 3: 20/60. 
4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Các hồ vận hành bình thường

5. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường.
Trưởng ca trực: 			Lữ Ngọc Lâm


Trực ban 1:       			Trịnh Văn Khoa
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